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--------------------
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MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7
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	Họ và tên: ............................................................................
	Số báo danh: .............
	Mã đề A


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1. Từ cực Bắc của Trái Đất
	A. Gần với cực Nam địa lí của Trái Đất.
	B. Trùng với cực Nam địa lí của Trái Đất.
	C. Trùng với cực Bắc địa lí của Trái Đất.
	D. Gần với cực Bắc địa lí của Trái Đất.
Câu 2. Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các khí được trao đổi qua khí khổng như thế nào?
	A. CO2 và O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, hơi nước thoát ra ngoài.
	B. O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
	C. O2 và CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
	D. CO2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, O2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra môi trường.
Câu 3. Sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường sống là nhờ có quá trình nào?
	A. Quá trình trao đổi chất và sinh sản.
	B. Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
	C. Quá trình trao đổi chất và cảm ứng.
	D. Quá trình chuyển hóa năng lượng.
Câu 4. Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình trao đổi chất được động vật thải ra môi trường?
	A. Carbon dioxide.	B. Oxygen.	C. Chất dinh dưỡng.	D. Vitamin.
Câu 5. Nồng độ carbon dioxide thấp nhất mà cây quang hợp được là
	A. 0,08 đến 0,1%.	B. 0,008 đến 0,01%.
	C. 0,8 đến 1%.	D. 0,0008 đến 0,001%.
Câu 6. Hiện tượng nào sau đây có liên quan đến từ trường Trái Đất?
	A. Hiện tượng nguyệt thực.	B. Hiện tượng nhật thực.
	C. Hiện tượng thủy triều.	D. Hiện tượng cực quang.
Câu 7. Chữ N trên thanh nam châm là kí hiệu của cực
	A. Tây.	B. Nam.	C. Đông.	D. Bắc.
Câu 8. Một nam châm vĩnh cửu có đặc tính nào dưới đây?
	A. Có thể hút các vật bằng sắt.
	B. Một đầu có thể hút, còn đầu kia thì đẩy các vụn sắt.
	C. Khi bị cọ xát thì hút các vật nhẹ.
	D. Có thể hút các vật bằng kim loại.
Câu 9. Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy làm hai nửa, nhận định nào dưới dây là đúng?
	A. Một nửa tạo thành một thanh nam châm mới chỉ có một cực từ ở một đầu.
	B. Hai nửa đều mất hết từ tính.
	C. Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu.
	D. Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực từ cùng tên ở hai đầu.
Câu 10. Khi đảo chiều dòng điện chạy qua một nam châm điện thì
	A. hai từ cực của nó đảo chiều.	B. nó mất hết từ tính.
	C. nó không còn hút vật liệu từ nữa.	D. nó đẩy vật liệu từ ra xa.
Câu 11. Cho các phát biểu sau
(1) Ở sinh vật nhân thực, hô hấp tế bào diễn ra ở ti thể.
(2) Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình hô hấp ở sinh vật là khoảng 90 – 100oC.
(3) Khi nồng độ oxygen giảm xuống dưới 5% thì cường độ hô hấp giảm.
(4) Ở thực vật, sự trao đổi khí với môi trường ngoài được thực hiện chủ yếu qua lục lạp.
(5) Nhóm chất carbohydrate tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng cho cơ thể.
Số phát biểu đúng là
	A. 5.	B. 4.	C. 3.	D. 2.
Câu 12. Biện pháp nào sau đây là hợp lí để bảo vệ sức khỏe hô hấp ở người?
	A. Để thật nhiều cây xanh trong phòng ngủ.
	B. Ăn thật nhiều thức ăn có chứa glucose để cung cấp nguyên liệu cho hô hấp.
	C. Tập hít thở sâu một cách nhẹ nhàng và đều đặn mỗi ngày.
	D. Tập luyện thể thao với cường độ mạnh mỗi ngày.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) 
a. Trình bày khái niệm về hô hấp tế bào. Viết phương trình hô hấp tế bào.
b. Vì sao các loại hạt được đem phơi khô trước khi được đưa vào kho bảo quản?
Câu 2. (2,0 điểm)
a. Mô tả quá trình trao đổi khí ở người. 
b. Kể tên các cơ quan hô hấp của các loài động vật sau: 
	
	Sinh vật
	Cơ quan hô hấp

	Con chuột
	

	Cá chép
	

	Châu chấu
	


Câu 3. (2,0 điểm)
a. Trình bày vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật?
b. Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, người nông dân thường thay đổi các loại cây khác nhau khi trồng trọt trên một mảnh đất thay vì trồng một loại cây. Hãy giải thích lí do vì sao phải làm như vậy? 
Câu 4: (1,0 điểm)
Một học sinh độ tuổi THCS nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2200 kcal. Tỉ lệ đóng góp năng lượng theo thành phần dinh dưỡng lần lượt là protein : lipid : carbohydrate = 5:3:12. Giả sử rằng quá trình chuyển hóa xảy ra hoàn toàn thì 1gam protein giải phóng 4,1 kcal;  1 gam lipid giải phóng 9,3 kcal; 1 gam carbohydrate giải phóng 4,3 kcal. Hãy tính số gam protein, lipid, carbohydrate cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày.
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PHẦN II. TỰ LUẬN
	Câu 
	Đáp án  
	Điểm 

	1 
(2,0đ) 
	a/ - Hô hấp tế bào là quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ tạo thành carbon dioxide, nước, đồng thời giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
- Phương trình hô hấp tế bào:
Glucose + Oxygen → Nước + Carbon dioxide + Năng lượng (ATP + nhiệt)
b/ - Đem phơi khô hạt sẽ làm giảm hàm lượng nước trong hạt xuống mới tối thiểu nhằm hạn chế tốc độ hô hấp tế bào và ảnh hưởng của các vi sinh vật gây hại. Nhờ đó, vừa kéo dài được thời gian bảo quản vừa giữ được khả năng nảy mầm của hạt.
	1,0


0,5

0,5



	2. 
(2,0đ) 
 
 
	- Ở người, trao đổi khí diễn ra ở phổi. 
- Khi hít vào, khí oxygen trong không khí được dẫn vào phổi đến các phế nang. 
- Tại các phế nang, khí oxygen khuếch tán vào mạch máu, khí carbon dioxide từ máu sẽ khuếch tán vào phế nang.
	Sinh vật
	Cơ quan hô hấp

	Con chuột
	Phổi

	Cá chép
	Mang

	Châu chấu
	Ống khí



	0,25
0,25
0,5


0,75

	3 
(2,0đ) 
	- Các chất dinh dưỡng có vai trò cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên các thành phần của tế bào, giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển; cung cấp năng lượng; tham gia điều hoà các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
	1,0

	
	- Sử dụng nguồn nước hiệu quả. /Mỗi loại cây trồng có một nhu cầu dinh dưỡng khác nhau -0.5  hạn chế được sự cạn kiệt chất dinh dưỡng trong đất.0.25 
- Hạn chế sự phát triển của sâu bọ phá hoại. 0.25

	1,0

	4 
(1,0đ) 
	Tỉ lệ đóng góp năng lượng theo thành phần dinh dưỡng lần lượt là Protein :lipit: gluxit = 5:3:12.
 tỉ lệ của Protein: 25%,  tỉ lệ của Lipit: 15%, tỉ lệ của gluxit : 60% 
- Lượng năng lượng mà Protein cung cấp:  2200.25:100= 550 kcalo
 khối lượng Protein cung cấp cho cơ thể trong 1 ngày là: 550 :4,1 = 134,15 g 
- Lượng năng lượng mà lipit cung cấp: 2200.15:100= 330 kcalo
 khối lượng lipit cung cấp cho cơ thể trong 1 ngày là: 330:9,1 = 35,48 g 
- Lượng năng lượng mà gluxit cung cấp: 2200-(550+330) = 1320 kcalo
 khối lượng gluxit cung cấp cho cơ thể trong 1 ngày là: 1320 :4,3 = 306,98 g 
	1,0
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PH ? N I. TR ? C NGHI ? M (3,0 đi ? m)   Câu 1.  T ?   c ? c B ? c c ? a Trái Đ ? t     A.  G ? n v ? i c ? c Nam đ ? a lí c ? a Trái Đ ? t .     B.  Trùng v ? i c ? c Nam đ ? a lí c ? a  Trái Đ ? t .     C.  Trùng v ? i c ? c B ? c đ ? a lí c ? a Trái Đ ? t .     D.  G ? n v ? i c ? c B ? c đ ? a lí c ? a Trái Đ ? t .   Câu 2.  Trong quá trình quang h ? p  ?  th ? c v ? t, các khí đư ? c trao đ ? i qua khí kh ? ng như th ?  nào?     A.  CO 2   và O 2   khu ? ch tán t ?  môi trư ? ng vào trong t ?  bào lá, hơi nư ? c   thoát ra ngoài.     B.  O 2   khu ? ch tán t ?  môi trư ? ng vào trong t ?  bào lá, CO 2   khu ? ch tán t ?  trong t ?  bào lá ra môi trư ? ng.     C.  O 2   và CO 2   khu ? ch tán t ?  trong t ?  bào lá ra môi trư ? ng.     D.  CO 2   khu ? ch tán t ?  môi trư ? ng vào trong t ?  bào lá, O 2   khu ? ch tán t ?   trong t ?  bào lá ra môi trư ? ng.   Câu 3.  Sinh v ? t có th ?  t ? n t ? i, sinh trư ? ng, phát tri ? n và thích nghi v ? i môi trư ? ng s ? ng là nh ?  có quá  trình nào?     A.  Quá trình trao  đ ? i ch ? t và sinh s ? n.     B.  Quá trình trao  đ ? i ch ? t và chuy ? n hóa năng lư ? ng.     C.  Quá trình t rao đ ? i ch ? t và c ? m  ? ng.     D.  Quá trình chuy ? n hóa năng lư ? ng.   Câu 4.  Ch ? t nào sau đây là s ? n ph ? m c ? a quá trình trao  đ ? i ch ? t đư ? c đ ? ng v ? t th ? i ra môi trư ? ng?     A.  Carbon dioxide.   B.  Oxygen.   C.  Ch ? t dinh dư ? ng.   D.  Vitamin.   Câu 5.  N ? ng đ ?   carbon dioxide th ? p nh ? t  mà cây quang h ? p đư ? c là     A.  0,08 đ ? n 0,1%.   B.  0,008 đ ? n 0,01%.     C.  0,8 đ ? n 1%.   D.  0,0008 đ ? n 0,001%.   Câu 6.  Hi ? n tư ? ng nào sau đây  có liên quan đ ? n t ?   trư ? ng   Trái Đ ? t ?     A.  Hi ? n tư ? ng   nguy ? t th ? c.   B.  Hi ? n tư ? ng nh ? t th ? c.     C.  Hi ? n tư ? ng th ? y tri ? u.   D.  Hi ? n tư ? ng c ? c quang.   Câu 7.  Ch ?   N trên thanh nam châm là kí hi ? u c ? a c ? c     A.  Tây.   B.  Nam.   C.  Đông.   D.  B ? c.   Câu 8.  M ? t nam châm v i nh c ? u có đ ? c tính nào dư ? i đây?     A.  Có th ?   hút các v ? t b ? ng s ? t.     B.  M ? t đ ? u có th ?   hút, còn  đ ? u   kia thì  đ ? y các v ? n s ? t.     C.  Khi b ?   c ?   xát thì hút các v ? t nh ? .     D.  Có th ?   hút các v ? t b ? ng  kim lo ? i .   Câu 9.  Khi m ? t thanh nam châm th ? ng b ?  gãy làm hai n ? a, nh ? n đ ? nh nào dư ? i dây là đúng?     A.  M ? t n ? a t ? o thành m ? t thanh nam châm m ? i ch ?   có m ? t c ? c t ?   ?   m ? t đ ? u .     B.  Hai n ? a đ ? u m ? t h ? t t ?   tính.     C.  M ? i n ? a thành m ? t nam châm m ? i có hai c ? c t ?   khác tên  ?   hai đ ? u .     D.  M ? i n ? a thành m ? t nam châm m ? i có hai c ? c t ?   cùng tên  ?   hai đ ? u .   Câu 10.  Khi đ ? o chi ? u dòng  đi ? n ch ? y qua m ? t nam châm đi ? n thì     A.  hai t ?   c ? c c ? a nó đ ? o chi ? u.   B.  nó m ? t h ? t t ?   tính.     C.  nó không còn hút v ? t li ? u t ?   n ? a.   D.  nó đ ? y   v ? t li ? u t ?   ra xa.   Câu 11.  Cho các phát bi ? u sau   (1)   ?  sinh v ? t nhân th ? c, hô h ? p t ?  bào di ? n   ra  ?  ti th ? .   (2)   Nhi ? t đ ?  thu ? n l ? i cho quá trình hô h ? p  ?  sinh v ? t là  kho ? ng  90  –   100 o C.   (3)   Khi n ? ng đ ?  oxygen gi ? m xu ? ng dư ? i  5% thì c ư ? ng đ ?  hô h ? p gi ? m.   (4)   ?  th ? c v ? t , s ?  trao đ ? i khí v ? i môi trư ? ng ngoài đư ? c th ? c hi ? n ch ?  y ? u qua l ? c l ? p.  

